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Hộp 150 ml 

SOCATE 
SUSPENSION 
 Hén dich uỗng - ty viel naoklf 

SOCATE (s8 SOCATE 
SUS HES V10) 

Hộp 1 chai x 150 ml Box of 1 bottle x 150 mi 0G | | 
SUSPENSION SUSPENS ON 

F Hỗ: 1 dịch uông - Oral suspension “Hỗ: nđi ie udng - - Oral suspension 

© Til 

Natri alginat 500 mg/ 10 ml Sodium alginate 500 mg/ 10 ml 

Natribicarbonat 267 mg/ 10 ml Sodium bicarbonate 267 mg/ 10 ml 

Calci carbonat 160 mg/ 10 ml Calcium carbonate 160 mg: 10 ml 

Chai 150 mi 

SOCATE- 
SUSPENSION 

Si ‘S. 

Mj® MEDIPLANTEX 
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SOGATE we ̀ . GIÁM bốc 
SUSPENSION Wah TA. 
gre dich uống - Oral su uspension 

SOCATE (ee SOCATE 
SUSPENSION ì SUAS 

Ỉ Hộp 1 chai x 120 ml | Box of 1 bottle x 120 ml 

SUSPENSION SUSPENSION 
“Hỗn dịch uỗng - Or ral suspedsion F Hặn địch: ung - Or nilscspendo on 

Natri alginat 500 mg/ 10 ml Sodium alginate 500 mq/10m 

Natri bicarbonat 267 mg/ 10 ml Sodium bicarbonate 267 mg/ 10m 

Calci carbonat 160 mg/ 10 mi Calcium carbonate 160 mg. 10 n 

Chai 120 mi 

SOCATE: 
SUSPENSION 

Mya MEDIPLANTEX 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Socate suspension 

Lắc kỹ trước khi dùng 

Dé thuốc xa tầm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thành phan công thức thuốc cho 10 ml hỗn dịch 

Thành phân dược chất: 

Natri alginat : 500 mg 

Natri bicarbonat : 267 mg 

Calci carbonat : 160 mg 

Thành phân tá dược: Carbomer 974, nipagin, nipazol, natri saccharin, hương bạc hà, nước tỉnh | 

khiết vừa đủ 10 ml. 

Dạng bào chế: hỗn dịch uống 

Mô tả dang bào chế: Hỗn dịch uống, màu trắng hoặc trắng ngà, vị ngọt hơi mặn, hương thơm. 

Chỉ định 

Điều trị các triệu chứng của trào ngược dạ dày - thực quản như ợ chua, ợ nóng và khó tiêu liên 

quan đến trào ngược, chắng hạn như sau bữa ăn, hoặc trong khi mang thai, hoặc ở những bệnh 

nhân có các triệu chứng liên quan đến viêm thực quản trào ngược. 

Cách dùng và liều dùng 

Liều dùng 

— Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 10 — 20 ml ( 1 — 2 gói) sau bữa ăn và trước lúc đi ngủ 

(tối đa bốn lần một ngày). 

— Trẻ em đưới 12 tuổi: chỉ dùng theo chỉ định của bác sĩ. 

— Người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều dùng cho nhóm tuổi này. 

— Người bị suy gan: Không cần điều chỉnh liều dùng. 

— Người bị suy thận: Thận trọng nếu chế độ ăn cần hạn chế muối (xem phần cảnh báo và thận 

trọng khi dùng thuốc). 

Cách dùng: Dùng đường uống. 

Chống chỉ định. 

— Quá mẫn với các hoạt chất hoặc bat kỳ thành phan nào của thuốc. 

— Thuốc không nên sử dung ở bệnh nhân suy thận trung bình đến nặng. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

— Nếu các triệu chứng không cải thiện sau 7 ngày, nên xem xét lại tình trạng lâm sàng. 

— Trong 10 ml chứa 142,6 mg natri tương đương với 7,13% lượng natri tối đa được WHO 
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khuyến nghị hàng ngày. Liều tối da hang ngày của sản phẩm nay tương đương với 57% lượng 
natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày của WHO. Sản phẩm được coi là có hàm lượng natri 

cao. Điều này cần đặc biệt lưu ý đối với những người có chế độ ăn hạn chế muối (như trong 
một số trường hợp suy tim sung huyết và suy thận). 

— Mỗi 10 ml chứa 160 mg (1,6 mmol) calei cacbonat. Cần thận trọng khi điều trị cho những 
bệnh nhân bị tăng calci huyết, lắng đọng calci ở thận, sỏi calci thận tái phát. 

Cảnh báo ta dược 

— Thuốc có chứa nipagin (methyl parahydroxybenzoat) và nipazol (propyl parahydroxybenzoat) 

có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm). 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 
Phụ nữ có thai 

— Các nghiên cứu lâm sàng trên hơn 500 phụ nữ mang thai cũng như một lượng lớn dữ liệu từ 

sau tiếp thị cho thấy thuốc không gây dị tật cũng như độc tính đối với thai nhi/ trẻ sơ sinh. 

Thuốc có thể được sử dụng trong thai kỳ nếu cần thiết. 

Phụ nữ cho con bu 

— Theo dữ liệu có sẵn các dược chat không ảnh hưởng đến ở trẻ sơ sinh/trẻ sơ sinh bú sữa mẹ 

của các bà mẹ được điều trị. Thuốc có thể được sử dụng trong thời kỳ cho con bú. 

Khả năng sinh sản 

— Các cuộc điều tra tiền lâm sàng cho thấy alginat không có tác động tiêu cực đến khả năng 

sinh sản hoặc sinh san của cha me/con cái. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: không có. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

— Việc uống thuốc và các sản phẩm khác cách nhau khoảng 2 giờ nên được xem xét, đặc biệt là 

tetracyclin, digoxin, fluoroquinolon, muối sắt, ketoconazol, thuốc an thần, hormon tuyến 

giáp, penicillamin, thuốc chen beta (atenolol, metoprolol, propanolol), glucocorticoid, 

chloroquin, biphosphonat va estramustin. 

Tác dung không mong muốn của thuốc (ADR) 

- Bảng tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp 
(ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100), hiếm gặp 

(1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gap (ADR < 1/10000); không biết (không thé ước tính 

tần suất từ dữ liệu có sẵn). 

Rối loạn hệ thống miễn dịch: 

— Rất hiếm gặp: Trong trường hợp quá mẫn có thé xảy ra các phan ứng phản vệ hoặc dị ứng 
như nổi mé day. 

Rối loạn hô hấp, lông ngực và trung thất 

— Rất hiếm gặp: Co thắt phế quản. 

2/3 

=
 

œ
 =4
 

ad
 

h PHÂN 

TRUNG UGK 

)IPLANTEX 
"... 
“PHÔ VỀ \

https://trungtamthuoc.com/



Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược si những phan ứng có hại gặp phải khi sử dung thuốc 

Quá liều và cách xử trí: 

Triệu chứng: Khi dùng quá liều cấp tính, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng nhẹ như chướng 

bụng. Hội chứng sữa - kiềm đã xảy ra ở người dùng liều lượng lớn calci cacbonat mỗi ngày trong 

thời gian dài. 

Cách xử trí: Trong trường hợp quá liều nên điều trị triệu chứng 

Đặc tính dược lực học 

— Phân loại dược lý: A02BXI13. Thuốc cho bệnh viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày-thực 

quan. 

— Sau khi uống, các thành phần của thuốc phản ứng nhanh chóng với acid dạ dày để tạo thành 
một lớp gel acid alginic có pH gần trung tính và lơ lửng phía trên các chất trong dạ dày, ngăn 

chặn trào ngược dạ dày-thực quản một cách hiệu quả và nhanh chóng, tác dụng lên đến 4 giờ. 

Trong trường hợp bệnh nặng, lớp gel có thể tự trào ngược vào thực quản hơn các chất trong 

đạ dày và có tác dụng làm dịu. 

Đặc tính dược động học 

— Tác dụng của thuốc dựa trên cơ chế vật lý và không phụ thuộc vào sự hấp thu vào hệ thống 

tuần hoàn toàn thân. 

Quy cách: — Hộp 01 chai x 120 ml, 150 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói x 10 ml. 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ đưới 30°C 

Han dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Hạn dùng sau mở nắp lần đầu: 30 ngày. 

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

Địa chỉ: Số 358 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 

Sản xuất tại: Nhà máy được phẩm số 2, Trung Hậu - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 

PHO TONG GIÁM ĐỐC 3⁄4 

Nguyen Cién Ff, hong 
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